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ĐỀ THI GỒM 40 CÂU (TỪ CÂU 81 ĐẾN CÂU 120) DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH

Câu 81. Công dân có thể học bất cứ ngành, nghề nào phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình là một trong các nội dung quyền nào dưới đây của công dân ?


A. Quyền học tập theo sở thích.
B. Quyền quyết định học tập.


C. Quyền sáng tạo của công dân.
D. Quyền học tập của công dân.

Câu 82. Mọi doanh nghiệp đều tự chủ kinh doanh để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh là biểu hiện của bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây?


A. Bình đẳng trong quan hệ thị trường.
B. Bình đẳng trong điều hành quản lí.


C. Bình đẳng về tự chịu trách nhiệm.
D. Bình đẳng trong kinh doanh.

Câu 83. Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có quy định là phải có quyết định của


A. cơ quan quân đội.

B. thủ trưởng cơ quan.


C. cơ quan công an xã, phường.
D. cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Câu 84. Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các giai cấp, tầng lớp khác nhau trong xã hội là thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật?


A. Nhân dân.
B. Hiện đại.
C. Xã hội.
D. Giai cấp.

Câu 85. Để trực tiếp giao kết hợp đồng lao động, người lao động phải đáp ứng điều kiện nào dưới đây ?


A. Đủ 18 tuổi trở lên và có khả năng lao động.


B. Đủ 15 tuổi trở lên và có khả năng lao động.


C. Đủ 21 tuổi trở lên và có khả năng lao động.


D. Đủ 16 tuổi trở lên và có khả năng lao động.

Câu 86. Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung, nghĩa là quy định bắt buộc đối với


A. một số đối tượng cần thiết.
B. mọi cán bộ công chức.


C. mọi cá nhân, tổ chức.

D. mọi người từ 18 tuổi trở lên.

Câu 87. Bạn M học giỏi nên đã được tuyển chọn vào học tại trường chuyên của tỉnh. M đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân ?


A. Quyền được phát triển.





B. Quyền ưu tiên học sinh giỏi.


C. Quyền học không hạn chế.


D. Quyền học thường xuyên, học suốt đời.

Câu 88. A vừa điều khiển xe máy vừa nghe điện thoại và đã đâm vào xe máy của B làm B bị ngã, xe bị hỏng nhiều chỗ. A đã bị cảnh sát giao thông phạt tiền và đền bù cho B một số tiền.Trong trường hợp này, A phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?


A. Hình sự và dân sự.
B. Dân sự và kỉ luật.
C. Hành chính và dân sự.
D. Kỉ luật và hành chính.

Câu 89. Nội dung nào dưới đây là sai quy định về tài sản giữa vợ và chồng ? 


A. Vợ chồng có quyền thừa kế tài sản của nhau theo quy định của pháp luật.


B. Vợ chồng có quyền ngang nhau về sở hữu tài sản chung.


C. Vợ chồng có quyền có tài sản riêng.


D. Tài sản riêng của vợ hoặc chồng phải được chia đôi sau khi li hôn.

Câu 90. Tài sản nào dưới đây không phải là tài sản riêng của vợ, chồng ? 


A. Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng trong thời kì hôn nhân.


B. Lương tháng của vợ, chồng.


C. Tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn.


D. Tài sản được tặng, cho riêng, được thừa kế riêng trong thời kì hôn nhân.

Câu 91. Bình đẳng trong lao động không bao gồm nội dung nào dưới đây ?


A. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.


B. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.


C. Bình đẳng về hưởng lương giữa người lao động giỏi và người lao động kém.


D. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.

Câu 92. Chủ thể nào dưới đây có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ?


A. Chỉ những người được giao nhiệm vụ.
B. Chỉ những người có chức quyền.


C. Mọi công dân.

D. Chỉ có Ủy ban nhân dân các cấp.

Câu 93. P được tạm hoãn gọi nhập ngũ vì đang học đại học, còn Q thì nhập ngũ phục vụ quân đội, nhưng cả hai vẫn bình đẳng với nhau. Vậy đó là bình đẳng nào dưới đây ?


A. Bình đẳng về trách nhiệm với xã hội.


B. Bình đẳng về thực hiện trách nhiệm pháp lí.


C. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.


D. Bình đẳng về trách nhiệm với Tổ quốc.

Câu 94. Công dân có quyền học ở các bậc học khác nhau từ thấp đến cao là biểu hiện của quyền nào dưới đây của công dân ?


A. Quyền học không hạn chế.
B. Quyền học suốt đời.


C. Quyền học ở mọi nơi.

D. Quyền được ưu tiên.

Câu 95. :Do mâu thuẫn với một cán bộ của Ủy ban nhân dân huyện H, K đã viết bài phê phán sai sự thật về người cán bộ này. Hành vi của K đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân ?


A. Quyền được bảo đảm về thanh danh.


B. Quyền được giữ gìn hình ảnh cá nhân.


C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.


D. Quyền được bảo vệ uy tín.

Câu 96. Đánh người gây thương tích làm tổn hại đến tính mạng và sức khỏe của người khác là hành vi xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân ?


A. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân


B. Quyền được bảo đảm an toàn sức khỏe.


C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.


D. Quyền được bảo đảm an toàn tính mạng.

Câu 97. Anh Q đi xe máy vượt đèn đỏ, bị cảnh sát giao thông xử phạt tiền 600.000đ. Cho rằng mức phạt như vậy là quá cao, anh Q có thể làm gì trong các việc làm dưới đây?


A. Tố cáo với thủ trưởng đơn vị của người cảnh sát đã xử phạt mình.


B. Đăng bài lên Facebook nói xấu người cảnh sát này.


C. Khiếu nại đến người cảnh sát giao thông đã xử phạt mình.


D. Khiếu nại đến Giám đốc Công an tỉnh.

Câu 98. Luật Hôn nhân và gia đình quy định nam, nữ khi kết hôn với nhau phải tuân theo điều kiện: Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên, là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật ?


A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
B. Tính quy phạm phổ biến.


C. Tính quần chúng rộng rãi.
D. Tính nhân dân và xã hội.

Câu 99. Các dân tộc đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, tạo điều kiện phát triển mà không bị phân biệt đối xử là thể hiện quyền bình đẳng nào dưới đây ?


A. Bình đẳng giữa các địa phương.
B. Bình đẳng giữa các thành phần dân cư.


C. Bình đẳng giữa các tầng lớp xã hội.
D. Bình đẳng giữa các dân tộc.

Câu 100. Vi phạm pháp luật có dấu hiệu nào dưới đây?


A. Hạn chế.
B. Khuyết điểm.
C. Lỗi.
D. Yếu kém.

Câu 101. Nhân dân biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại các hội nghị để quyết định về các vấn đề liên quan ở địa phương là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?


A. Quyền tự do ngôn luận.



B. Quyền tự do bày tỏ ý kiến và nguyện vọng.


C. Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.


D. Quyền công khai, minh bạch.

Câu 102. Trong kì tuyển sinh năm nay, V không trúng tuyển vào đại học nên đã cho rằng mình không được thực hiện quyền học tập nữa. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây ?


A. Quyền học tập của V đã chấm dứt vì V không còn cơ hội học.


B. V vẫn có quyền học tập vì có thể học thường xuyên, học suốt đời.


C. V không có quyền học tập vì V có thể phải nhập ngũ


D. Quyền học tập của V đã chấm dứt vì không còn khả năng học.

Câu 103. Anh B và chị C yêu nhau và quyết định kết hôn, nhưng bố  mẹ chị C không đồng ý và tìm mọi cách cản trở. Căn cứ vào khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, chị C vẫn kết hôn với anh B. Trường hợp của chị C cho thấy, pháp luật đã có vai trò là phương tiện gì dưới đây của công dân ?


A. Để công dân thực hiện sở thích của mình.


B. Để thực hiện quyền công dân của mình.


C. Để bảo vệ tình yêu lứa đôi.


D. Để bảo vệ quyền riêng tư của của công dân.

Câu 104. Khi thấy trong hợp đồng lao động có điều khoản về điều kiện lao động không rõ ràng, chị T đã đề nghị sửa lại rồi sau đó mới kí. Điều này thể hiện công dân bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây ?


A. Trong giao kết hợp đồng lao động.
B. Trong việc thực hiện nội quy lao động.


C. Trong việc thực hiện quyền lao động.
D. Trong lựa chọn việc làm.

Câu 105. Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau và học ở các loại hình trường, lớp khác nhau là biểu hiện của quyền


A. học không hạn chế.

B. học ở bất cứ nơi nào.


C. bình đẳng về cơ hội học tập.
D. học thường xuyên, học suốt đời.

Câu 106. : Trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật thì ai trong những người dưới đây có quyền ra lệnh bắt và giam người ?


A. Cán bộ, công chức đang thi hành công vụ.


B. Cán bộ các cơ quan công an.


C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp.


D. Những người có thẩm quyền thuộc Viện kiểm sát, Tòa án.

Câu 107. Bác Hồ nói" Hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử, không chia gái trai, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái".Câu nói của Bác Hồ có nghĩa là công dân bình đẳng về


A. trách nhiệm với đất nước.
B. quyền của công dân.


C. quyền và nghĩa vụ.

D. trách nhiệm.

Câu 108. : Mỗi cử tri đều tự viết phiếu bầu là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?


A. Trực tiếp.
B. Bình đẳng.
C. Tự do.
D. Tự giác.

Câu 109. M ở gần nhà mẫu giáo, thương xuyên chứng kiến bảo mẫu đánh các em nhỏ. Theo em M cần làm gì để thực hiện quyền tố cáo của công dân ?


A. Báo cho bạn bè cùng biết.


B. Báo ngay cho cô giáo mình.


C. Báo ngay cho Tòa án nhân dân huyện.


D. Báo ngay cho Ủy ban nhân dân xã mình.

Câu 110. Học song Trung học phổ thông, chị X không học tiếp ở Đại học. Trên cơ sở Luật Doanh nghiệp, chị đã làm thủ tục và được cấp giấy phép mở cửa hàng kinh doanh thực phẩm. Trong trường hợp này, pháp luật đã thể hiện vai trò nào dưới đây của công dân ?


A. Là phương tiện để công dân thực hiện quyền của mình.


B. Là công cụ hữu hiệu cho người ssanr xuất kinh doanh.


C. Là công cụ chủ yếu của công dân trong kinh doanh.


D. Là phương tiện để công dân đưa ra yêu cầu đối với Nhà nước.

Câu 111. Thực hiện đúng cam kết, không có học sinh nào của trường Trung học phổ thông X đốt pháo trong dịp tết Nguyên đán. Việc làm này là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây ?


A. Thi hành pháp luật.

B. Sử dụng pháp luật.


C. Áp dụng pháp luật.

D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 112. : Anh Q và anh P bắt được kẻ đang bị truy nã. Hai anh đã lúng túng không biết làm gì tiếp theo. Trong trường hợp này, em sẽ khuyên hai anh cách xử sự nào dưới đay cho phù hợp với quy định của pháp luật ?


A. Giải về cơ quan công an nơi gần nhất.
B. Trói lại và gọi mọi người đến đánh.


C. Đánh kẻ truy nã một trận và nhốt lại.
D. Lập biên bản rồi thả ra.

Câu 113. Pháp luật quy định quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân là nhằm mục đích nào dưới đây ?


A. Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.


B. Bảo đảm an toàn về thân thể cho công dân.


C. Bảo đảm quyền tự do đi lại của công dân.


D. Ngăn chặn mọi hành vi bắt giữ người tùy tiện.

Câu 114. Mọi người vi phạm pháp luật đều phải bị xử lí theo quy định của pháp luật là thể hiện bình đẳng về.


A. trách nhiệm.

B. nghĩa vụ và trách nhiệm.


C. quyền và nghĩa vụ.

D.trách nhiệm pháp lí.

Câu 115. Con em các dân tộc ở Việt Nam được nhà nước tạo điều kiện để bình đẳng về cơ hội học tập là thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc về


A. học tập.
B. giáo dục.
C. xã hội.
D. văn hóa.

Câu 116. : Nhân lúc L- chị của M đi vắng, M đã xem trộm tin nhắn trong điện thoại của L, vì cho rằng mình là em nên có quyền làm như vậy. Hành vi của M đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây của L ?


A. Quyền được giữ gìn tin tức, hình ảnh của cá nhân.


B. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.


C. Quyền được bảo đảm an toàn đời sống tinh thần của cá nhân.


D. Quyền được bảo đảm bí mật cá nhân.

Câu 117. Pháp luật quy định thế nào về thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo ?


A. Vô thời hạn.



B. Có thời hạn theo quy định của pháp luật.


C. Theo thời gian thích hợp có thể thực hiện được.


D. Tùy từng trường hợp.

Câu 118. : Mỗi cử tri đều có một lá phiếu có giá trị ngang nhau là biểu hiện của nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?


A. Bình đẳng.
B. Bình quyền.
C. Công bằng.
D. Dân chủ.

Câu 119. Nguyễn Văn B (15 tuổi, đang học lớp 10) vi phạm hình sự, B không phải chấp hành hình phạt nào dưới đây ?


A. Phạt tiền.

B. Cải tạo không giam giữ.


C. Tù có thời hạn.

D. Cảnh cáo.

Câu 120. Giáo dục, răn đe những người khác để họ tránh hoặc kiềm chế việc làm trái pháp luật là một trong các mục đích của


A. vận dụng pháp luật.

B. thực hiện pháp luật.


C. giáo dục pháp luật.

D. trách nhiệm pháp lí.
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